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UBND TỈNH NGHỆ AN		  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    SỞ TÀI CHÍNH 		                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-STC		                 Nghệ An, ngày      tháng     năm 2025





TỜ TRÌNH
Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với một số nội dung cụ thể như sau: 
I. Sự cần thiết ban hành văn bản
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên thì: “5. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề…. và tại điểm 5.3 Khoản 5 Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015:“2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo liền kề”. 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024: “1. Trách nhiệm của Sở Tài chính: a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với biến động của thị trường, phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành”.
Từ các lý do nêu trên thì việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo, đánh giá tác động
1. Mục đích:
Làm cơ sở tính thuế tài nguyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
2. Quan điểm chỉ đạo  
a) Nguyên tắc chung 
Mức giá tính thuế tài nguyên của các tài nguyên trong Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh trong dự thảo lần này được xác định như sau:
- Việc ban hành mức giá phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan. 
- Giá tính thuế tài nguyên dựa trên giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên trên thị trường do cơ quan thuế cung cấp (thể hiện trên hóa đơn (nếu có));
b) Về danh mục nhóm, loại tài nguyên
Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 8597/SNNMT-KS ngày 30/9/2025 và Thuế tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1534/NAN-NVDTPC ngày 26/9/2025 thống nhất giữ nguyên danh mục nhóm, loại tài nguyên như quy định tại Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể là 412 mã tài nguyên.
c) Về mức giá cụ thể của 412 mã tài nguyên:
[bookmark: _GoBack]	c.1) Trên cơ sở đề xuất của Thuế tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1534/NAN-NVDTPC ngày 26/9/2025 (là cơ quan chủ trì cung cấp cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên), Sở Tài chính đề nghị điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với một 16 mã tài nguyên thuộc Phụ lục II khoáng sản không kim loại do giá giao dịch trên thị trường hiện nay biến động tăng trên 20%, cụ thể như sau:
	Mã nhóm, loại tài nguyên
	Tên nhóm, loại tài nguyên
 
	Đơn vị tính
 
	Giá tính thuế tài nguyên Thông tư số 05/2020/TT-BTC
	Giá tính thuế tài nguyên tại QĐ số 71/2024/QĐ-UBND
	Đề xuất sửa đổi Giá tính thuế Tài nguyên

	
	
	
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa
	
	

	II
	Khoáng sản không kim loại
	 
	 
	 
	 
	 

	 II1
	Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình
	m3
	27.000
	70.000
	41.000
	50.000

	 
	Đá, sỏi
	 
	
	
	
	

	 
	Sỏi
	 
	
	
	
	

	II20101 
	Sạn trắng
	m3
	400.000
	480.000
	400.000
	480.000

	II20102 
	Các loại cuội, sỏi, sạn khác
	m3
	100.000
	240.000
	168.000
	205.000

	 
	Đá xây dựng
	 
	
	
	
	

	 II2020302
	Đá hộc và đá base
	m3
	77.000
	150.000
	120.000
	145.000

	 II2020303
	Đá cấp phối
	m3
	80.000
	200.000
	
	

	 II202030301
	Loại A
	 
	
	
	140.000
	170.000

	II202030302
	Loại B
	 
	
	
	90.000
	110.000

	II2020304 
	Đá dăm các loại
	m3
	90.000
	240.000
	
	

	 II202030401
	Đá 1 x 2cm
	 
	
	
	160.000
	195.000

	 II202030402
	Đá 1 x 0,5cm
	 
	
	
	100.000
	120.000

	II202030403 
	Đá 2 x 4cm
	 
	
	
	140.000
	170.000

	 II202030404
	Đá 4 x 6cm
	 
	
	
	120.000
	145.000

	 II202030405
	Đá 6 x 8cm
	 
	
	
	120.000
	145.000

	II2020305 
	Đá lô ca
	 
	
	
	140.000
	170.000

	 II2020307
	Đá bụi, mạt đá
	 
	
	
	60.000
	75.000

	 
	Cát
	 
	
	
	
	

	 II501
	Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)
	m3
	56.000
	80.000
	60.000
	75.000

	 
	Cát xây dựng
	 
	
	
	
	

	II50201 
	Cát đen dùng trong xây dựng
	m3
	70.000
	100.000
	70.000
	85.000

	 II50202
	Cát vàng dùng trong xây dựng
	m3
	105.000
	350.000
	110.000
	135.000


b.2) Đối với các tài nguyên còn lại (ngoài các tài nguyên nêu tại mục 1): bao gồm 382 mã tài nguyên.
Đề xuất giữ nguyên giá tính thuế tài nguyên bằng giá tính thuế tài nguyên đã ban hành tại Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  
Mức giá tính thuế tài nguyên trình ban hành đảm bảo nằm trong khung giá của Thông tư số 05/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, như vậy phù hợp các quy định của Trung ương.
3. Đánh giá tác động
Với việc đề xuất giá tính thuế tài nguyên nêu trên thì nguồn thu từ thuế tài nguyên tăng thêm khoảng... so với tổng nguồn thu từ thuế tài nguyên hiện nay (khoảng 590 tỷ đồng/ năm).
III. Quá trình xây dựng dự thảo
1. Ngày 28/8/2025, Sở Tài chính có Công văn số 5587/STC-QLG&CS đề nghị Cục Thuế Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cung cấp thông tin, đề xuất ý kiến để Sở Tài chính có cơ sở xây dựng dự thảo Quyết định quy định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Ngày .../10/2025, trên cơ sở các quy định hiện hành, ý kiến của Cục Thuế Nghệ An, Sở Tài chính xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định và có Công văn số ..../STC-QLG&CS đề nghị các Sở , ngành, đơn vị có liên quan rà soát và cho ý kiến dự thảo quyết định quy định bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đề nghị thực hiện đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An.
2. Ngày .../11/2025, Sở Tài chính có Công văn số .../STC-QLG&CS gửi Sở Tư pháp thẩm định.
4. Ngày .../11/2025, tiếp thu Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số .../BCTĐ-STP ngày .../11/2025, Sở Tài chính có Công văn số .../STC-QLG&CS tiếp thu, giải trình gửi Sở Tư pháp.
5. Sở Tài chính hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo
Dự thảo Quyết định được phân thành 5 điều. 
Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên kèm theo Quyết định
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng Bảng giá tính thuế tài nguyên
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Điều 5. Trách nhiệm thi hành. 
(Chi tiết tại Dự thảo kèm theo)
[bookmark: _Hlk118796053]	Trên đây là nội dung Tờ trình của Sở Tài chính, kính trình UBND tỉnh quyết định./.

	Nơi nhận:	                              		
- Như trên; 
- Sở Tư pháp (để biết);
- Lưu VT, QLG&CS.
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            Trịnh Thanh Hải






